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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ.
Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ

1. Bãi bỏ báo cáo tình hình tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như sau:
a) Bãi bỏ khoản 5 Điều 7 và điểm d khoản 4 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-NHNN.
b) Bãi bỏ mẫu biểu 05 và mẫu biểu 06 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN.
2. Bãi bỏ báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động tại Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:
a) Bãi bỏ khoản 4 Điều 4 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN.
b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN như sau:

“1. Vụ Thanh toán có trách nhiệm theo dõi về tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động của các ngân hàng nhận ký quỹ”.
3. Bãi bỏ báo cáo của người đại diện về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Ngân hàng Hợp tác xã quy định tại Quyết định số 61/2006/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước như sau:
a) Bãi bỏ khoản 1 Điều 11 Quyết định số 61/2006/QĐ-NHNN.
b) Bãi bỏ Phụ lục đính kèm Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN.
4. Bãi bỏ báo cáo tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng  năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP như sau:
Bãi bỏ khoản 2 Điều 34 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN.
5. Bãi bỏ báo cáo nguồn vốn và sử dụng vốn bằng vàng tại Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 04 năm 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng như sau:
a)  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) như sau:

“Điều 4. Trách nhiệm của các tổ chức:
1. Tổ chức tín dụng:

a) Xây dựng lộ trình, phương án để chấm dứt việc  huy động vàng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát thực hiện.

b) Các tổ chức tín dụng đã chuyển đổi vàng thành tiền theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải tất toán số vàng đã chuyển đổi thành tiền và đóng tài khoản vàng ở nước ngoài theo Thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

2. Vụ Quản lý ngoại hối: Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các biện pháp xử lý về huy động và sử dụng vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định.

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo và đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo và đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng trên địa bàn.”.

b) Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/ TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2012.

6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép để bãi bỏ báo cáo tình hình mua bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân.
a) Sửa đổi bổ sung Điều 10 Thông tư số  20/2011/TT-NHNN như sau:

“ Điều 10.
Tổ chức tín dụng được phép thực hiện báo cáo tình hình mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước”.

b) Bãi bỏ phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  20/2011/TT-NHNN.
7. Bãi bỏ Báo cáo định kỳ hàng năm về thực hiện các yêu cầu kỹ thuật an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng tại Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
Bãi bỏ khoản 1 Điều 20 Thông tư số 47/2014/TT-NHNN.
8. Bãi bỏ Báo cáo định kỳ hàng năm về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet tại Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
Bãi bỏ khoản 3  Điều 20 Thông tư số 35/2016/TT-NHNN.
9. Bãi bỏ Báo cáo năm về việc tuân thủ các quy định về an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin ngành ngân hàng  tại Thông tư số 31/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng như sau:
Bãi bỏ khoản 1  Điều 46 Thông tư số 31/2015/TT-NHNN.
10. Sửa đổi, bổ sung quy định báo cáo tại Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng.
Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 7 (bảy) khoản 3 Mục II Chỉ thị 06/CT-NHNN như sau:  
“ Trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 có báo cáo đánh giá tính hiệu quả của các chính sách thí điểm tại Nghị quyết 42/2017/QH14 trên cơ sở tổng kết việc thực hiện tại tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Pháp chế).”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành        

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ và 

   các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Công báo; 

- Lưu VP, VP7.
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